
 TUẦN 25:                           TẬP ĐỌC 

Phần 1: đọc bài:              Các em hãy đọc to bài: 

Phong cảnh đền Hùng (trang 56) 

 

Sau khi đọc nhiều lần, các em đọc chú giải phần cuối bài tập đọc: 

Xem vị trí đền trên bản đồ Bắc bộ: đền  thuộc tỉnh Phú Thọ 

 

 

 

 

Ngọc phả 



 

 

 

 

 



Phần 2: Tìm hiểu bài:  Bài văn ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng 

Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân 

tộc. Hãy kể tên các truyền thuyết đó ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Hãy nối hình ảnh ở cột A với truyền thuyết tương ứng với ở cột B 

                               

                                 Cột   A                                             Cột   B 

 

                          

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núi Sóc Sơn 

Cột Đá Thề 

Núi Ba Vì 

Sơn Tinh , Thủy Tinh 

An Dương Vương  

Thánh Gióng  



 

 
                              

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền 

Hùng và vùng đất Tổ đồng thời bày tỏ niềm thành 

kính thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam đối với 

tổ tiên. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em mở trang 74; Đọc to nhiều lần bài thơ rồi đọc chú giải dưới văn bản 



Phần 2: Tìm hiểu bài: 

1. Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói 

    về nơi sông chảy ra biển ?  

Là cửa nhưng không then khóa  

Cũng không khép lại bao giờ 

Cách  giới thiệu ấy có gì hay ? 

Cửa sông cũng là một cái cửa nhưng khác mọi cái cửa bình thường. Cửa sông không có then, 

không có khóa. Tác giả đã sử dụng biện pháp chơi chữ  “cửa sông” giúp người đọc hiểu thế nào là 

cửa sông, cảm thấy cửa sông rất thân quen. 

2. Theo bài thơ, cửa sông là địa điểm đặc biệt như thế nào ? 

Là nơi những dòng sông gửi lại phù sa để bồi đắp bãi bờ. 

Là nơi nước ngọt chảy vào biển rộng. 

Là nơi biển cả tìm về với đất liền. 

Là nơi nước ngọt của sông hòa với nước mặn của biển tạo thành vùng nước lợ. 

Là nơi cá tôm hội tụ, thuyền câu lấp lóa đêm trăng. 

Là nơi những con tàu kéo còi giã từ mặt đất. 

Là nơi tiễn người ra khơi. 

3. Tìm hình ảnh được nhân hóa ở khổ thơ cuối? 

Dù giáp mặt cùng biển rộng 

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn 

Bỗng … nhớ một vùng núi non. 

Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về tấm lòng của cửa sông đối với 

cội nguồn ? 

Phép nhân hóa giúp tác giả nói được tấm lòng của cửa sông là không quên cội nguồn.→  Ý 

thức quý trọng và bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

 

4. Qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn nói đến điều gì? 

Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi nghĩa tình thuỷ chung, biết nhớ cội nguồn. 

 

Nội dung bài:   Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi nghĩa tình thuỷ chung, không quên 

cội nguồn, nhắc chúng ta uống nước phải biết nhớ nguồn. 

 

Học thuộc 4 khổ thơ cuối nhé! 

 

 

 

 

 



Luyện từ và câu 

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (sách trang 71) 

❖ Trước khi học bài mới, các em hãy làm bài tập sau nhé: 

Chọn cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chổ trống trong mỗi câu ghép sau: 

1. ……………… thời tiết thuận lợi …………………. vụ lúa này đạt năng suất cao 

A.    tuy … nhung 

B.    nhờ … nên 

C.    tại … nên 

2. ………. Sư Tử ra sức vùng vẫy …. nó vẫn không sao thoát khỏi cái lưới đang bó chặt 

mình nó. 

A.    tuy … nhung 

B.    nhờ … nên 

C.    mặc dù … nhưng 

3. Nam … đi học về, Dũng … gọi đi đá bóng. 

A.    vừa … đã 

B.    càng … càng 

C.    vừa … vừa 

 

Bài mới 

I. Nhận xét: 

1. Trong câu in nghiêng dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước ? 

      Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường 

đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. 

                                                                                          Đoàn Minh Tuấn 

2. Nếu ta thay từ được dùng lặp lại bằng một trong các từ nhà, chùa, trường, lớp thì hai câu trên 

có còn gắn bó với nhau không ? 

      Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước trường những khóm hải đường 

đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. 

Hoặc: 

       Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước chùa những khóm hải đường đâm 

bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. 

Hoặc: 

       Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước lớp những khóm hải đường đâm 

bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. 



      Ta thấy: việc thay thế các từ trường, chùa, lớp làm cho hai câu trong đoạn rời rạc, không 

ăn nhặp với nhau nên phải lặp lại từ đền 

Việc lặp lại từ ‘‘đền’’ giúp cho hai câu trên có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và nhờ vậy mà nó 

tạo thành đoạn văn, bài văn. 

• GHI NHỚ 

 

 

 

 

 

 

PHẦN LUYỆN TẬP 

 

Bài 1. Tìm và GẠCH DƯỚI những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu: 

a)  Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập 

trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích 

thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. 

b) Trong một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét 

hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn 

này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh. 

Bài 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để các câu, các đoạn được 

liên kết với nhau:  (cá song, tôm, thuyền, cá chim, chợ) 

     Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh 

cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong 

mưa. ............. lưới mui bằng.  ...........  giã đôi mui cong.  ...........  khu Bốn buồm chữ nhật.… ....    

Vạn Ninh buồm cánh én. ............ nào cũng tôm cá đầy khoang. Người ta khiêng từng sọt cá 

nặng tươi roi rói lên chợ. ...   Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá. Những con  ...    khoẻ, vớt lên 

hàng giờ vẫn giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm. Những con  ...   mình dẹt như hình 

con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất nhì. Những con cá nhụ béo núc, trắng lốp, 

bóng mượt như được quét một lớp mỡ ngoài vậy. Những con  ...   tròn, thịt căng lên từng ngấn 

như cổ tay của trẻ lên ba, da xanh ánh, hàng chân choi choi như muốn bơi. 

1. Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. 

2. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy 

những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. 
 



Luyện từ và câu 

Liên kết các câu trong bài bằng cách  

THAY THẾ từ ngữ (sách trang 76) 

Kiểm tra bài cũ: 

Tìm và gạch dưới từ ngữ được lặp lại trong đoạn văn sau ? 

+ Con mèo nhà em có bộ lông rất đẹp. Bộ lông ấy như một chiếc áo choàng giúp chú ấm áp suốt 

mùa đông. 

Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải như thế nào với nhau ? 

 + Trong bài văn, đoạn văn các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. 

Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta làm thế nào ? 

  +  Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã 

xuất hiện ở câu đứng trước. 

 

Bài mới 

1. Nhận xét : 

Bài 1: Đã mấy năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ 

Trương thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến vị Quốc công Tiết chế có thể 

rối trí.  Vị Chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là 

phải cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự Hội nghị Diên 

Hồng.  Từ đấy, Ông sẽ đi thẳng ra chiến trận. Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo 

sợi tóc mà Người vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. 

                       - Cố kết : kết lại thành một khối vững chắc. 

                        - Lai kinh: về kinh đô. 

❖ Chú ý các từ in đậm 

    Đã mấy năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương 

thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến vị Quốc công Tiết chế có thể rối trí. 

Vị Chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải 

cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự Hội nghị Diên Hồng. 

Từ đấy, Ông sẽ đi thẳng ra chiến trận. Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc 

mà Người vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. 



 

Những từ ngữ trên đều chỉ Hưng Đạo Vương nhưng nếu ta chỉ lặp lại từ Hưng Đạo Vương thì 

đoạn văn là: 

      Đã mấy năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ 

Trương thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến Hưng Đạo Vương có thể rối 

trí. Hưng Đạo Vương không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải 

cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự Hội nghị Diên 

Hồng. Từ đấy, Hưng Đạo Vương sẽ đi thẳng ra chiến trận. Vào chốn gian nguy, trước vận nước 

ngàn cân treo sợi tóc mà Hưng Đạo Vương vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. 

Hãy so sánh hai đoạn văn sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Ta thấy: + Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc ta có 

thể dùng những từ ngữ nào để diễn tả ?  

❖ Ghi nhớ 

      Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng 

đại từ hoặc những từ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để 

tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. 

 

3. Luyện tập: 
Bài tập 1:  Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho những từ ngữ nào? Cách thay thế từ 

ngữ ấy có tác dụng gì? 

       Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật. 

       Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại 

một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm một chút tình cảm 

của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ 

quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng. 

Gợi ý 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Hãy thay thế những từ ngữ lập lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ 

có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ và viết lại đoạn văn: 

              Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Vợ An Tiêm bảo An Tiêm: 

- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi. 

An Tiêm lựa lời an ủi vợ: 

- Còn hai bàn tay, vợ chồng mình còn sống được. 

Bài làm 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

  



KỂ CHUYỆN 

VÌ MUÔN DÂN (trang 73) 

1.Dựa vào lời kể của cô giáo và các tranh vẽ, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. 

Các em hãy vào đường link sau để nghe kể chuyện nhé: 

https://www.youtube.com/watch?v=nlS5IQBaZuY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý nghĩa: Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xoá bỏ hiềm khích cá 

nhân với Trần Quang Khải để tạo nên khối đoàn kết chống giặc. Thể hiện 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc – truyền thống đoàn kết. 

https://www.youtube.com/watch?v=nlS5IQBaZuY

